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Phần A (2,5điểm) 

I/ Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời 

Câu 1: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

      a. Lịch sử loài người.                                  ;                  b. Vật lí học.

     c. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.      ;                  d. Hóa học và Sinh học.
Câu 2: Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đâỵ?

a. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.

b. Chỉ làm thí nghiệm, thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên

c. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành.

d.Tất cả các ý trên.

Câu 3: Đơn vị đo chiều dài hợp pháp của Việt Nam là:

     a. xentimet (cm).
;    b. mét(m).    ;   
c. Inh(inch).   ;   
d. kilômét(km).

Câu 4: Đo chiều dài của cây bút chì theo cách nào sau đây là hợp lí nhất?
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Câu 5:Để đo chiều dài của một vật (ước lượng khoảng hơn 30 cm), nên chọn loại thước nào?
   a. Thước có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

   b. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

   c. Thước có giới hạn đo 50 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

   d. Thước có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

II/. Trả lời câu hỏi:  Hình vẽ dưới đây cho biết cách dùng thước và compa để đo đường kính ngoài của miệng cốc 

a, Em hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước trên.

b, Kết quả đo đường kính ngoài của miệng cốc là bao nhiêu?
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Trả lời : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

***************************************************************************************
PHẦN B ( 2,5 điểm)
I/ Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời 

Câu 1. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?


a. Đun nóng đường ở thể rắn chuyển sang đường ở thể lỏng.                  


b. Tinh bột lên men thành rượu.


c. Hòa tan muối vào nước.                                      


d. Cô cạn nước muối thu được muối ăn.

Câu 2. Ở điều kiện phòng oxygen ở thể:

a.   rắn
;
b. lỏng
;    c . khí  
;         d. khí và lỏng

Câu 3. Thành phần không khí gồm

 a. 21% nitrogen, 78% oxygen, 1%  khí cacbon dioxide.

           b. 21% oxygen, 78% nitrogen, 1% nước.

           c. 21% nitrogen, 78% oxygen, 1% các khí khác.

d. 21% oxygen, 78% nitrogen, 1% các khí khác.

Câu 4. Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ?

a.  Mưa rơi
 ;      b . Lốc xoáy
;        c.   . Tạo thành mây
  ;         d . Gió thổi 

II/ Trả lời câu hỏi:   Em có thể làm gì để góp phần làm giảm ô nhiễm không khí?

          Trả lời: …………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………….......
PHẦN C ( 5,0 điểm)
I/ Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời (3đ)
Câu 1. Sử dụng kính lúp cầm tay như thế nào là đúng?
       a . Đặt kính gần sát mắt. 

       b.  Đặt kính rất xa vật.

………………………………………………………………………………………………………………
       c.  Đặt kính gần sát vật rồi đưa kính ra xa dần để thấy rõ vật.

       d.  Đặt kính chính giữa mắt và vật.

Câu 2:Khi sử dụng và bảo quản kính hiển vi, chúng ta cần lưu ý điều gì?
a. Khi vặn ốc to để đưa vật kính đến gần tiêu bản cần cẩn thận không để mặt của vật kính chạm vào tiêu bản.
         b. Khi di chuyển kính thì phải dùng cả 2 tay: một tay đỡ chân kính, một tay cầm chắc thân kính.
c. Sau khi dùng cần lấy khăn bông sạch lau bàn kính, chân kính, thân kính.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 3: Tại sao nói “ tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống” 
a. Vì tế bào rất nhỏ bé.
b. Vì tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản: Tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như: sinh sản,sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết. 
c. Vì tế bào Không có khả năng sinh sản.
d. Vì tế bào rất vững chắc.
Câu 4. Tại sao mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau?
   a. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để phù hợp với chức năng của chúng.
  b. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để chúng không bị chết.
  c. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để các tế bào có thể bám vào nhau dễ dàng.
 d. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để tạo nên sự đa dạng của các loài sinh vật.
Câu 5. Một tế bào mẹ sau khi phân chia (sinh sản) sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?
      a. 2          ;         b. 1            ;               c. 4          ;         d. 8
Câu 6. Cơ thể sinh vật lớn lên chủ yếu dựa vào những hoạt động nào dưới đây? 
1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.
3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.
a. 1, 2, 3           ;          b. 2, 3        ;        c. 1, 3         ;           d. 1, 2
Câu 7. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào?
a. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá
b. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng
c. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang
d. Sự vươn cao của thân cây tre
Câu 8. Sự lớn lên của tế bào có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?
a. Trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản                ;         b. Trao đổi chất
c. Sinh sản                                                          ;        d. Cảm ứng

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đâu là sinh vật đơn bào
a. Cây xoài
;   
b. Trùng giày    ;     
c. Cây ổi
;      d. Con chó

II. Trả Lời Câu hỏi: ( 2đ)

Câu 1: Em hãy so sánh tế bào động vật với tế bào thực vật? (1đ)

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Trình bày sự lớn lên và sinh sản( phân chia) của tế bào.( 1đ)
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM Lý
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6a
	6b

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	C
	0,1cm
	2,2cm

	Điểm
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.5
	0.5



HƯỚNG DẪN CHẤM Sinh
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	c
	d
	b
	a
	a
	b
	b
	a
	b


II/ Phần tự luận:

Câu 1: Điểm giống nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật là:

-Đều có màng tế bào, tế bào chất và nhân hay vùng nhân ( 0,25đ)

Điểm khác nhau: (0.75đ)

	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	Không có thành tế bào 
	Có thành tế bào

	Không có lục lạp
	Có lục lạp

	Không bào nhỏ
	Không bào lớn


Câu 2: Sự lớn lên của tế bào là :

· Các tế bào con mới hình thành có kích thước bé . Nhờ quá trình trao đổi chất mà kích thước và khối lượng của chúng tăng  dần lên , trở thành các tế bào trưởng thành.(0,5đ)

-Sự sinh sản( phân chia ) của tế bào là:

Mỗi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia : Từ một nhân hình thành hai nhân , tế bào chất phân chia , xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con (0,5đ)


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN HÓA 6
I. Trắc nghiệm: (1,3đ). Đúng mỗi câu 0,33đ

         Đề A:   1B,  2C,   3D,   4C

         Đề B:   1B,  2A,   3D,   4A

II. Tự luận: (1,2đ). 

1. Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí các em học sinh cần:

     + Tích cực tham gia các hoạt động vì môi trường như trồng cây xanh … tuyên truyền, vận động mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

     + Sử dụng các loại túi có thể tái sử dụng thay vì sử dụng túi nilon một lần; không xả rác bừa bãi…

+ Sử dụng tiết kiệm điện, nước, thực hiện “tắt khi không sử dụng”…
                                                           ĐÂY LÀ PHÁCH 
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